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SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI 

TRƯỜNG TC Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 71/QĐ-YDTT Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp  

tại Trường TC Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội năm 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc hội 

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 5657/QĐ-UB ngày 26/09/2001 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc thành lập Trường Trung học dân lập Y học cổ truyền Hà Nội trên 

cơ sở nâng cấp Trường dân lập Y học cổ truyền; 

Căn cứ Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc đổi tên Trường Trung học Dân lập Y học cổ truyền Hà Nội 

thành Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/09/2017 quy định đào 

tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao 

động Thương binh và xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh trình độ trung cấp; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định 

về đào tạo trình độ sơ cấp; 

Xét đề nghị của Phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp các 

ngành đào tạo của Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội năm 2022 (có Đề 

án kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị liên quan và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CTHĐT, BGH (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT./. 

HIỆU TRƯỞNG 
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SỞ TĐ-TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI 

TRƯỜNG TC Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-YDTT ngày      tháng     năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường TC Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên trường: TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC TUỆ TĨNH HÀ NỘI  

  - Tên tiếng Anh:  

2. Mã trường:  

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6/767 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, HN 

4. Trang thông tin điện tử: http://yduoctuetinh.edu.vn 

5. Lịch sử hình thành và phát triển: 

Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội tự tin, khẳng định là đơn vị giáo 

dục nghề nghiệp, đào tạo chuyên ngành y dược uy tín, chất lượng, là khởi đầu 

vững chắc cho các bạn bước vào ngành y dược Việt Nam. 

Trường Dân lập Y học Cổ truyền Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 

2207/QĐ-UB, ngày 25/9/1992 của UBND Thành phố Hà Nội, là Trường tư thục 

đầu tiên trên cả nước đào tạo Y sĩ Y học Cổ truyền.  

Năm 2001, Trường Trung học dân lập Y học Cổ truyền Hà Nội được 

thành lập trên cở sở nâng cấp từ trường Y học Cổ truyền dân lập Hà Nội theo 

Công văn số 10402/THCN – DN, ngày 17/9/2001 của Bộ GD&ĐT và Quyết định 

số 5657/QĐ–UB, ngày 26/9/2001 của UBND Thành phố Hà Nội. 

Năm 2008, theo Quyết định 1713/QĐ – UB, ngày 30/10/2008, Trường Trung 

học dân lập Y học Cổ truyền Hà Nội đổi tên thành Trường Trung cấp Y dược 

Tuệ Tĩnh Hà Nội hoạt động đến nay. 

- Mục tiêu đào tạo: Không chỉ dạy sinh viên biết kiến thức mà phải dạy sinh 

viên ra trường biết làm việc 

- Với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên 

môn, trình độ nghiệp vụ sư phạm vững vàng, tâm huyết với công tác đào tạo. Đặc 

biệt có các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ đã từng giảng dạy tại các trường đại học 

nổi tiếng và nắm giữ cương vị quan trọng trong ngành y tế Việt nam về đào tạo, 

giảng dạy và xây dựng Nhà trường. Chính vì vậy, chất lượng đào tạo của Nhà 

trường luôn đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực y tế có trình độ. Trải qua gần 

30 năm, Nhà trường tự hào đã đào tao hơn 27.000 cán bộ y tế đang hoạt động tại 

các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc. 
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6. Điện thoại: 024 668 79333 - 096 9798 775 

7. Tình hình việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp 

Đường link việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện 

tử của CSĐT: http://yduoctuetinh.edu.vn 

Kết quả khảo sát học sinh có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ 

khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, 

được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, 100% học sinh tốt nghiệp đều 

có việc làm sau khi tốt nghiệp. 

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Đường link công khai về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang 

thông tin điện tử của CSĐT: http://yduoctuetinh.edu.vn 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: Xét tuyển  

8.2. Điều kiện trúng tuyển của 2 năm gần nhất 

TT Ngành Điều kiện trúng tuyển 

1 Y sỹ Y học cổ truyền Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở 

lên và có điểm trung bình cộng lớp 12 

tối thiểu là 5.0 

2 Y sỹ 

9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo 

Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông 

tin điện tử của CSĐT: http://yduoctuetinh.edu.vn 

TT Tên ngành, nghề 
Mã 

ngành 

Giấy chứng nhận ĐKKD, 

ngày tháng năm 

1 Y sĩ Y học cổ truyền 5720102 05/2020/GCNĐKHĐ-

SLĐTBXH, ngày 

27/03/2020 
2 Y sĩ 5720101 

3 
Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng (không dùng thuốc) 
Sơ cấp 

05a/2020/GCNĐKHĐ-

SLĐTBXH, ngày 

28/04/2020 
4 

Bào chế đông dược (phục vụ 

kê đơn bốc thuốc) 
Sơ cấp 

5 Điều dưỡng sơ cấp Sơ cấp 

05/2020/GCNĐKHĐ-

SLĐTBXH, ngày 

27/03/2020 
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II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHÍNH QUY 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: 

+ Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương 

+ Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành 

dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo 

quy định của pháp luật 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước 

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT Trình độ đào tạo Ngành xét tuyển Chỉ tiêu 

1 Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền 400 

2 Trung cấp Y sĩ 30 

1.5. Ngưỡng đầu vào: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên và điểm trung 

bình cộng tối thiểu là 5.0, Nhà trường xét trúng tuyển theo thời gian thí sinh đăng ký 

cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: 

mã trường, mã ngành/nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét 

tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử 

dụng trong xét tuyển 

1.7. Tổ chức tuyển sinh 

1.7.1. Hồ sơ xét tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển 

- Bản sao Bằng TN THPT hoặc tương đương hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 

- Bản sao Học bạ THPT 

- Bản sao CCCD/CMND 

- 02 ảnh, 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận. 

- Giấy tờ khác nếu có 

1.7.2. Thời gian nhận hồ sơ: Tuyển sinh liên tục trong năm 

1.7.3. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Phòng Tuyển sinh Trường Tc Y dược Tuệ 

Tĩnh Hà Nội – Số 6/767 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 0989 504 

475 – 0969 798 775 – 0961 831 975  
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1.7.4. Hình thức nộp hồ sơ 

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường 

- Thí sinh gửi chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện về địa chỉ của Trường 

- Đăng ký trên Website của Nhà trường 

1.7.5. Quy trình xét tuyển 

Bước 1: Thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển 

Bước 2: Tổng hợp hồ sơ của thí sinh đăng ký 

Bước 3: Nhập dữ liệu, thống kê các điều kiện xét tuyển  

Bước 4: Họp Hội đồng tuyển sinh 

Bước 5: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển 

Bước 6: Thông báo kết quả xét tuyển và gửi Giấy báo nhập học 

Bước 7: Xác nhận thí sinh trúng tuyển nhập học 

1.8. Chính sách ưu tiên 

1.9. Lệ phí xét tuyển: 

1.10. Học phí dự kiến, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) 

Ngành Học phí/tháng 
Học phí/1HS/1 

năm học 

Dự kiến học 

phí/1HS của cả 

khóa học 

Y sĩ Y học cổ truyền 1.050.000 đ 10.500.000 đ 21.000.000 đ 

Y sĩ 1.050.000 đ 10.500.000 đ 21.000.000 đ 

1.12. Các nội dung khác (nếu có) 

III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SƠ CẤP 

1.1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước 

1.2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

1.3. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh: 

TT Ngành đào tạo 
Đối tượng Thời gian 

đào tạo 
Chỉ tiêu 

1 Điều dưỡng sơ cấp 

Tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương 

trở lên 

06 tháng 

50 

2 
Chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng (không dùng thuốc) 

  
400 
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TT Ngành đào tạo 
Đối tượng Thời gian 

đào tạo 
Chỉ tiêu 

2.1 

- CSSK cộng đồng (không 

dùng thuốc) bằng Xoa 

bóp bấm huyệt 

Tốt nghiệp THCS 

trở lên 

03 tháng 

 

2.2 

- CSSK cộng đồng (không 

dùng thuốc) bằng Tác 

động cột sống 

Tốt nghiệp THCS 

trở lên 

06 tháng 

 

2.3 

- CSSK cộng đồng (không 

dùng thuốc) bằng Phục 

hồi chức năng 

Đã tốt nghiệp 

nhóm ngành sức 

khỏe 

06 tháng 

 

3 
Bào chế đông dược phục 

vụ bốc thuốc kê đơn 

Tốt nghiệp THCS 

trở lên 

06 tháng 
50 

1.4. Tổ chức tuyển sinh 

1.4.1. Hồ sơ xét tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển 

- Bản sao giấy tờ hợp lệ 

- Bản sao CCCD/CMND 

- Giấy tờ khác nếu có 

- 02 ảnh, 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận. 

1.4.2. Thời gian nhận hồ sơ: Tuyển sinh liên tục trong năm 

1.4.3. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Phòng Tuyển sinh Trường Tc Y dược Tuệ 

Tĩnh Hà Nội – Số 6/767 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hà Nội. Điện thoại: 0989 504 

475 – 0969 798 775 – 0961 831 975  

1.4.4. Hình thức nộp hồ sơ 

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường 

- Thí sinh gửi chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện về địa chỉ của Trường 

- Đăng ký trên Website của Nhà trường 

1.5. Học phí dự kiến 

TT Ngành Học phí/khóa 

1 Điều dưỡng sơ cấp 6.000.000 đ 
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2 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (không dùng 

thuốc) 
 

 - CSSK cộng đồng (không dùng thuốc) bằng 

Xoa bóp bấm huyệt 
2.850.000 đ 

 - CSSK cộng đồng (không dùng thuốc) bằng 

Tác động cột sống 
3.650.000 đ 

 - CSSK cộng đồng (không dùng thuốc) bằng 

Phục hồi chức năng 
3.500.000 đ 

3 Bào chế đông dược phục vụ bốc thuốc kê đơn 4.000.000 đ 

1.6. Các nội dung khác (nếu có) 

CÁN BỘ KÊ KHAI 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
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Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng 

 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

(Kèm theo Đề án tuyển sinh năm 2022) 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2021 (người học) 

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 

Mã lĩnh 

vực/ 

ngành 

Quy mô 

đào tạo 

A TRUNG CẤP   

1 Trung cấp chính quy   

1.1 Chính quy  189 

 - Y học cổ truyền   

 - Y khoa   

1.2 Đối tượng đã tốt nghiệp từ trung cấp   

 - Y học cổ truyền   

 - Y khoa   

2 Trung cấp vừa làm vừa học   

2.1 Vừa làm vừa học   

 - Y học cổ truyền   

 - Y khoa   

4.2 Đối tượng đã tốt nghiệp từ trung cấp   

 - Y học cổ truyền   

 - Y khoa   

B SƠ CẤP   

1 Điều dưỡng sơ cấp   

2 KTV châm cứu   

3 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (không dùng thuốc)   

 - CSSK cộng đồng (không dùng thuốc) bằng Xoa bóp 

bấm huyệt 

  

 - CSSK cộng đồng (không dùng thuốc) bằng Tác động 

cột sống 

  

 - CSSK cộng đồng (không dùng thuốc) bằng Phục hồi 

chức năng 

  

4 Bào chế đông dược phục vụ bốc thuốc kê đơn   
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2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của trường (ha):  

- Số chỗ ở kí túc xá sinh viên (nếu có):  

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính 

trên một sinh viên chính quy: Đảm bảo theo quy định 

2.2. Các thông tin khác 

a) Thống kê phòng thực hành, thí nghiệm (Phụ lục kèm theo) 
 

b) Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo, tạp chí, 

kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện (Phụ lục kèm theo) 

2.3. Danh sách giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng (Phụ lục kèm theo) 


